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BÁO CÁO
Tình hình sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật 7 ngày
(từ ngày 28/02/2026 đến ngày 06/03/2026)
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Trong tuần, thời tiết các vùng trên cả nước có sự biến động nhẹ. 
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, một số ngày có mưa phùn; những ngày cuối tuần chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 22–23°C, thấp nhất khoảng 15–18°C. 
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, điều kiện thời tiết nhìn chung thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng. 
Tại Nam Bộ, thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ cao, thuận lợi cho sản xuất lúa Đông Xuân giai đoạn cuối vụ và các cây trồng khác sinh trưởng phát triển.
Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL: Trong tuần, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục bước vào cao điểm mùa khô, lượng mưa thấp, mực nước sông giảm dần, xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng tại các cửa sông ven biển. Tuy nhiên, nhờ chủ động vận hành hệ thống thủy lợi, đóng cống ngăn mặn và tích trữ nước ngọt nên chưa gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa Đông Xuân.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT 
1. Cây lúa

1.1. Lúa vụ Đông Xuân 2025-2026


Vụ Đông Xuân 2025 – 2026, cả nước đã gieo sạ 2.861.045 ha, chiếm tỷ lệ 96,8% diện tích kế hoạch. Đã thu hoạch 244.918 ha, năng suất ước đạt 67,4 ta/ha, sản lượng đạt 1.650.674 tấn. Trong đó:


- Các tỉnh phía Bắc: Diện tích gieo cấy đạt 986.430 ha/1.038.850 ha, đạt 94,95% kế hoạch. Trong đó: 
+ Các tỉnh ĐBSH và TDMN phía Bắc: Diện tích gieo cấy 643.541 ha, chiếm tỷ lệ 92,72% diện tích kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn mạ vừa gieo cấy xong, bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh.
+ Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Diện tích gieo cấy 342.889 ha, chiếm tỷ lệ 99,46% diện tích kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn mạ vừa gieo cấy xong, bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh và làm đòng.
- Các tỉnh phía Nam: đã gieo sạ lúa Đông Xuân 2025-2026 được 1.874.615 ha, đạt tỷ lệ 97,8% so với kế hoạch và gần bằng 97,67 % diện tích so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch 244.918 ha; diện tích thu hoạch ít hơn cùng kỳ năm trước 380.449 ha; năng suất 67,4 tạ/ha, thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,67 tạ/ha; sản lượng đạt 1.650.674 tấn. Trong đó:
+ Vùng DHNTB và Tây Nguyên: gieo sạ 328.092 ha, chiếm tỷ lệ 98,89% diện tích kế hoạch, ít hơn so với cùng kỳ năm trước là 2.490 ha. Lúa đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng trổ và chín. Đã thu hoạch 152 ha ở tỉnh Lâm Đồng. 

+ Vùng Đông Nam bộ: gieo sạ 308.303 ha, chiếm tỷ lệ 95,27% diện tích kế hoạch, bằng 95,36% so với cùng kỳ năm trước Đã thu hoạch 53.482 ha tập trung tại Tây Ninh và một ít ở Tp.HCM. 
Diện tích còn lại đang ở các giai đoạn: chín 16.527 ha; đòng trổ 147.857 ha; đẻ nhánh 73.395 ha và mạ 17.042 ha.
+ Vùng ĐBSCL: kết thúc gieo sạ 1.238.220 ha, đạt tỷ lệ 98,16 %; bằng 97,9% so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch 190.784 ha, năng suất 69,23 tạ/ha,; sản lượng 1.320.751 tấn. 
Diện tích còn lại lúa đang ở các giai đoạn: chín 278.472 ha; đòng trổ 706.096 ha; đẻ nhánh 61.473 ha; mạ 895 ha.
Bảng 2. Diện tích gieo sạ lúa Đông Xuân 2025-2026
	Vùng
	Diện tích (ha)
	Năng suất
(tạ/ha)
	Sản lượng

(tấn)

	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	So kế hoạch (%)
	Thu hoạch
	
	

	Miền Bắc
	694.020
	643.541
	92,72
	0
	0
	0

	Bắc Trung bộ
	344.750
	342.889
	99,46
	0
	0
	0

	DHNTB-TN
	331.780
	328.092
	98,89
	152
	67,57
	1.027

	ĐNB
	323.600
	308.303
	95,27
	53.482
	60,91
	325.746

	ĐBSCL
	1.261.388
	1.238.220
	98,16
	191.284
	69,23
	1.323.901

	Tổng cộng
	2.955.618
	2.861.045
	96,80
	244.918
	67,41
	1.650.674


1.3. Lúa vụ Hè Thu 2026


Vụ Hè Thu 2026, xuống giống sớm tại vùng ĐBSCL và Đông Nam bộ với diện tích 79.119 ha/1.584.140 ha, chiếm tỷ lệ 4,99% diện tích kế hoạch vùng, bằng 40,24% so với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo sạ tập trung tại Đồng Tháp, một ít ở Vĩnh Long và Tây Ninh.

2. Cây ngắn ngày khác


Diện tích gieo trồng, thu hoạch và ước sản lượng các cây trồng khác trong tuần được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3. Ước diện tích gieo trồng và thu hoạch
	Cây trồng
	Cả nước
	Phía Bắc
	Phía Nam

	Ngô
	 
	 
	 

	- DT gieo trồng
	240.830
	176.632
	64.198

	- DT thu hoạch
	133.075
	124.892
	8.183

	- Ước sản lượng
	789.404
	736.863
	52.541

	Sắn
	 
	 
	 

	- DT gieo trồng
	309.665
	101.768
	207.897

	- DT thu hoạch
	29.663
	24.717
	4.946

	- Ước sản lượng
	241.374
	176.346
	65.028

	Khoai Lang
	
	
	

	- DT gieo trồng
	56.025
	3.484
	52.541

	- DT thu hoạch
	1.091
	1.037
	54

	- Ước sản lượng
	27.113
	26.279
	834

	Rau các loại
	 
	 
	 

	- DT gieo trồng
	340.704
	193.233
	147.722

	- DT thu hoạch
	56.943
	18.345
	38.598

	- Ước sản lượng
	1.205.866
	376.073
	829.793

	Đậu các loại
	 
	 
	 

	- DT gieo trồng
	28.719
	17.133
	11.586

	- DT thu hoạch
	16.128
	15.897
	231

	- Ước sản lượng
	14.865
	12.718
	2.147


3. Cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày
- Tại các tỉnh ĐBSH và TDMN phía Bắc: các loại cây như bưởi, nhãn, vải, xoài đang ở giai đoạn ra hoa và kết trái, cây chuối đang cho thu hoạch.

- Tại các tỉnh Bắc Trung bộ: một số cây có múi đang ra hoa, một số cây đang giai đoạn nuôi quả như: dứa và tiêu; cao su có một số diện tích đang giai đoạn khai thác mủ.

- Tại các tỉnh miền Trung: tiêu và chè đang thu hoạch; các cây cà phê và điều đang ra hoa, đậu quả; cao su thay lá non,..

- Một số diện tích cây ăn quả ở các tỉnh phía Nam đang cho thu hoạch như: bưởi, mít, sầu riêng (rãi vụ vùng ĐBSCL), cam, quýt, thanh long, mít, nhãn, chanh, khóm, ổi, dừa và một số cây khác. Một số cây ra hoa nuôi quả như xoài, điều,… Một số cây đang giai đoạn phát triển thân lá. 
III. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI

1. Trên cây lúa (Đông Xuân 2025–2026)

- Các tỉnh ĐBSH và TDMN phía Bắc: Ốc bươu vàng gây hại 28.863 ha (tăng so kỳ trước), phân bố tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ, Điện Biên…; rầy nâu, rầy lưng trắng 540 ha, tăng so kỳ trước; bệnh đạo ôn lá 277 ha, tăng 168 ha so với kỳ trước. Ngoài ra, chuột, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít đen, tuyến trùng rễ và bệnh nghẹt rễ tiếp tục gây hại rải rác trên lúa giai đoạn mạ – đẻ nhánh.

- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Chuột gây hại 2.798,5 ha (tăng 642,7 ha so kỳ trước); bệnh đạo ôn 1.302,3 ha (tăng 282,2 ha); ốc bươu vàng 582,2 ha (giảm so kỳ trước). Ngoài ra, một số đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu keo mùa thu trên ngô, sâu ăn lá trên rau màu phát sinh gây hại nhẹ.

- Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên: Bệnh đạo ôn lá 819,3 ha (tăng 180,5 ha); sâu cuốn lá nhỏ 533,1 ha; rầy nâu – rầy lưng trắng 183,5 ha (tăng 81,5 ha); chuột 2.136,5 ha (tăng 395,3 ha); ốc bươu vàng 506,6 ha (giảm so kỳ trước). Ngoài ra, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bạc lá và đen lép hạt phát sinh rải rác trên lúa Đông Xuân các trà.

- Các tỉnh Nam Bộ: Rầy nâu gây hại 2.529 ha (tăng 466 ha so kỳ trước); bệnh đen lép hạt 7.718 ha (tăng 3.322 ha); bệnh đạo ôn lá 8.586 ha (giảm 2.693 ha); bệnh đạo ôn cổ bông 1.287 ha (tăng 275 ha); bệnh bạc lá 3.484 ha (tăng 151 ha); sâu cuốn lá nhỏ 2.152 ha (giảm nhẹ); chuột 2.598 ha. Nhìn chung, rầy nâu và bệnh đen lép hạt có xu hướng gia tăng trên lúa giai đoạn đòng trổ.

2. Cây trồng cạn

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh tại nhiều địa phương với diện tích nhiễm khoảng 838 ha, tăng so kỳ trước, gây hại chủ yếu trên ngô giai đoạn cây con – xoáy nõn.
- Cây rau màu: Một số đối tượng sâu bệnh hại tiếp tục phát sinh gây hại rải rác như sâu ăn lá, sâu tơ, sâu xanh, bọ trĩ, ruồi đục lá và một số bệnh đốm lá, héo xanh. Diện tích nhiễm nhìn chung ở mức nhẹ đến trung bình, phân bố tại các vùng sản xuất rau tập trung ở phía Bắc và Tây Nguyên.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh với diện tích nhiễm khoảng 19.565 ha, tăng so kỳ trước; phân bố chủ yếu tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

3. Cây công nghiệp dài ngày

- Cà phê: Bệnh khô cành 4.772 ha; bệnh gỉ sắt 3.381 ha; rệp sáp và một số đối tượng sâu bệnh khác tiếp tục phát sinh tại các tỉnh Tây Nguyên.

- Hồ tiêu: Tuyến trùng 1.556 ha; bệnh chết chậm 1.119 ha; bệnh chết nhanh 400 ha, phân bố chủ yếu tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

- Điều: Bọ xít muỗi 2.920 ha; bệnh thán thư 3.382 ha, tăng nhẹ so kỳ trước.

- Chè: Bọ xít muỗi gây hại 1.635 ha, tăng mạnh so kỳ trước.

4. Cây ăn quả

- Sầu riêng: Bệnh xì mủ 3.819 ha, tăng nhẹ so kỳ trước; bệnh thán thư và mọt đục cành phát sinh rải rác.

- Thanh long: Bệnh đốm nâu 1.225 ha, tăng nhẹ so kỳ trước.

- Cây có múi: Bệnh vàng lá thối rễ 445 ha; bệnh Greening 339 ha.

- Dừa: Bọ cánh cứng 2.916 ha; sâu đầu đen 110 ha, tăng nhẹ so kỳ trước.

Nhìn chung, sinh vật gây hại trong tuần tiếp tục phát sinh trên nhiều loại cây trồng, tuy nhiên mức độ gây hại chủ yếu nhẹ đến trung bình. Một số đối tượng có diện tích nhiễm lớn và xu hướng gia tăng gồm: ốc bươu vàng, rầy nâu và bệnh đạo ôn trên lúa; bệnh đen lép hạt tại Nam Bộ; bệnh khảm lá sắn; sâu keo mùa thu trên ngô; và một số bệnh hại trên cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ để kịp thời chỉ đạo phòng trừ.

IV. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ PHÒNG CHỐNG SVGH 
1. Đối với cây lúa Đông Xuân

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh trưởng của lúa Đông Xuân tại các địa phương; chủ động điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt trên diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trổ và chín. Thực hiện bón phân cân đối, hợp lý, hạn chế bón thừa đạm, tăng cường kali và các biện pháp chăm sóc giúp cây lúa sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại có diện tích nhiễm lớn và có xu hướng gia tăng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, chuột và ốc bươu vàng. Đối với các diện tích lúa giai đoạn đòng trổ – chín, cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng gây hại bông, áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa.

Đẩy mạnh diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, kết hợp nhiều biện pháp như đào bắt, bẫy, sử dụng bả sinh học an toàn. Đồng thời tổ chức thu gom và tiêu diệt ốc bươu vàng và ổ trứng trên các diện tích lúa mới gieo cấy để hạn chế gây hại.

2. Đối với cây trồng cạn

Tăng cường chăm sóc, làm cỏ, bón phân cân đối cho các cây trồng như ngô, rau màu, đậu các loại, khoai lang, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu trên ngô, sâu ăn lá, sâu tơ và các đối tượng sâu bệnh hại trên rau màu theo nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Đối với cây sắn, cần kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và nhổ bỏ, tiêu hủy cây bị nhiễm bệnh khảm lá, không sử dụng hom giống từ các ruộng đã bị nhiễm bệnh; vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư cây bệnh nhằm hạn chế nguồn lây lan.

3. Đối với cây ăn quả

Tăng cường chăm sóc các vườn cây ăn quả đang giai đoạn ra hoa, đậu quả và nuôi quả; thực hiện tỉa cành, tạo tán, bón phân hợp lý và quản lý nước phù hợp để nâng cao sức sinh trưởng của cây.

Theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại quan trọng như bệnh xì mủ trên sầu riêng, bệnh thán thư, rệp sáp, sâu đục thân cành và các đối tượng sâu bệnh hại khác. Đối với sâu đầu đen hại dừa, cần tăng cường theo dõi tại các vùng đã xuất hiện để kịp thời triển khai biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan.

4. Đối với cây công nghiệp lâu năm

Tiếp tục chăm sóc và bón phân hợp lý cho các vườn cà phê, hồ tiêu, điều, chè nhằm đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt trong giai đoạn ra hoa, nuôi quả. 
Theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh khô cành, gỉ sắt và rệp sáp trên cà phê; tuyến trùng, bệnh chết nhanh – chết chậm trên hồ tiêu; bọ xít muỗi và bệnh thán thư trên điều.

Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bệnh, thu gom tàn dư thực vật nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh phát sinh và lây lan.

5. Công tác chỉ đạo chung

Các địa phương cần tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo sinh vật gây hại, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên các biện pháp sinh học và canh tác nhằm giảm chi phí sản xuất và hạn chế tác động đến môi trường. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn cao điểm mùa khô và xâm nhập mặn, để chủ động các biện pháp điều tiết nước, bảo vệ sản xuất. 

PHÒNG TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Diện tích nhiễm sinh vật gây hại chính

	Stt
	Tên SVGH
	DTN (ha)
	DTN so với
	Phòng trừ
	Phân bố

	
	
	Nhẹ-TB
	Nặng
	Mất trắng
	Tổng
	Kỳ trước
	CKNT
	
	

	I
	Cây lúa

	1
	Đạo ôn lá
	10.906
	79
	0
	10.985
	-2.062
	3.336
	6.687
	ĐB, HP, TQTH,NA,HT,QT,HuếL.Đồng, K.Hoà, Q.Ngãi, G.Lai, Đ.LắkVL, TN, AG, CM, CT, ĐT

	2
	Đạo ôn cổ bông
	1.476
	0
	0
	1.476
	285
	-1.305
	1.287
	L.ĐồngAG, CM, ĐT, TN, CT

	3
	Rầy hại lúa
	3.221
	32
	0
	3.253
	1.008
	631
	2.785
	Điện BiênL.Đồng, K.Hoà, G.Lai, Đ.Nẵng, Q.NgãiAG, HCM, VL, CT, TN

	4
	Sâu đục thân 2 chấm
	533
	0
	0
	533
	120
	-1.549
	301
	TH,NAL.Đồng, K.Hoà, Đ.LắkCM, TN, AG, HCM, CT

	5
	Sâu cuốn lá nhỏ
	2.754
	0
	0
	2.754
	-276
	63
	1.704
	Điện BiênTH,QTL.Đồng, Q.Ngãi, K.Hoà, Đ.LắkAG, VL, CT, ĐT, TN, HCM

	6
	Bệnh bạc lá
	3.838
	0
	0
	3.838
	169
	-7.139
	2.487
	Điện BiênNAK.Hoà, L.ĐồngVL, AG, CM, TN, ĐT, CT

	7
	Bệnh đen lép hạt
	7.792
	0
	0
	7.792
	3.332
	-1.991
	5.831
	L.Đồng, K.HoàAG, VL, ĐT, CM, CT, TN

	8
	Chuột hại lúa
	7.673
	227
	1
	7.900
	1.255
	-489
	9.118
	PT, ĐB, HPTH,NA,HT,QT,HuếQ.Ngãi, K.Hoà, L.Đồng, G.Lai, Đ.Nẵng, Đ.LắkVL, AG, TN, CT, ĐT, HCM

	9
	Ốc bươu vàng 
	30.311
	415
	0
	30.726
	11.019
	10.547
	50.726
	BN, NB, HY, ĐB,...TH,NA,HT,QTL.Đồng, K.HoàTN, HCM

	10
	Bệnh khô vằn
	369
	0
	0
	369
	45
	266
	219
	QT,HuếK.Hoà, Đ.Nẵng, Q.Ngãi, L.ĐồngAG, HCM

	12
	Muỗi hành 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	AG

	13
	Bọ trĩ
	880
	0
	0
	880
	9
	495
	666
	TH,NA,HTL.Đồng, K.HoàĐT, TN, CT

	II
	Cây trồng khác

	1
	Chổi rồng nhãn
	26
	0
	0
	26
	-3
	-225
	7
	VL, ĐT, CT

	2
	Bệnh vàng lá thối rễ cây có múi
	445
	0
	0
	445
	49
	41
	227
	Tuyên QuangVL, ĐT, HCM, CT

	3
	Bệnh Greening
	339
	0
	0
	339
	3
	-282
	289
	VL, CT

	4
	Đốm nâu thanh long
	1.225
	0
	0
	1.225
	22
	332
	218
	L.ĐồngTN, ĐT, HCM

	5
	Bọ cánh cứng hại dừa
	2.914
	2
	0
	2.916
	-15
	-2.267
	440
	K.Hoà, L.ĐồngVL, CM, AG, ĐT, CT

	6
	Sâu đầu đen hại dừa 
	110
	0
	0
	110
	19
	-614
	-562
	K.Hoà, L.ĐồngVL, ĐT, AG

	 
	Bệnh xì mủ hại sầu riêng
	3.754
	65
	0
	3.819
	20
	516
	389
	L.Đồng, K.Hoà, Đ.LắkĐN, VL, ĐT, AG, HCM

	7
	Tuyến trùng hại tiêu
	422
	33
	0
	1.556
	26
	-24
	657
	ĐN, AG, HCM

	8
	Chết chậm hại tiêu
	1.116
	33
	0
	1.119
	21
	32
	481
	QTG.Lai, L.Đồng, Đ.LắkĐN, AG, HCM

	9
	Chết nhanh hại tiêu
	390
	10
	0
	400
	-10
	176
	244
	QTĐ.Lắk, L.ĐồngĐN, HCM, AG

	10
	Bệnh khô cành cà phê
	4.730
	42
	0
	4.772
	-29
	-2.736
	448
	Điện BiênQTL.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	11
	Gỉ sắt cà phê 
	3.331
	50
	0
	3.381
	-32
	-3.139
	567
	ĐB, SLQTL.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	12
	Bọ xít muỗi hại điều
	2.918
	2
	0
	2.920
	31
	-6.106
	322
	L.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN, HCM

	13
	Bệnh thán thư hại điều
	3.372
	10
	0
	3.382
	38
	-3.890
	685
	L.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN, HCM

	14
	Bọ xít muỗi hại chè
	1.635
	0
	0
	1.635
	1.152
	-1.511
	130
	TN, PT, HNL.Đồng

	15
	Bệnh khảm  lá sắn (mì)
	18.774
	791
	0
	19.565
	1.155
	-18.660
	511
	QT,HuếĐ.Lắk, K.Hoà, Q.Ngãi, L.ĐồngTN, ĐN, HCM

	16
	Sâu keo mùa thu hại ngô
	838
	0
	0
	838
	589
	533
	737
	NB, BN, HN, HY,…TH,NA,HT,QTQ.Ngãi, K.Hoà, Đ.Lắk, L.ĐồngAG

	17
	Bệnh chồi cỏ mía
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Bệnh xơ trắng mía
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	          (112)
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